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I. Mục tiêu, nội dung hoạt động chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên 

STT Mục tiêu Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Nước & HTTN 

Ghi 

chú 
Sự kì 

diệu 

của 

nước 

Hiện 

tượng 

tự 

nhiên 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

9 Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động 

tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh 

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục 

Bài 9: - Hô hấp: Hít vào, thở ra 

(Gió thổi)                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Tay: Vỗ 2 tay vào nhau phía 

trước, phía sau                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Lưng, bụng: Nghiêng người 

sang 2 bên, kết hợp tay chống 

hông, chân bước sang phải trái                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Chân: Nhảy lên đưa một chân 

về phía trước,một chân về sau                                                                                                                                                                                                                                        

- Bật: Bật chụm tách chân 

Sân 

chơi 

TDS TDS 

  

33 - Trẻ biết đập bóng xuống sàn và bắt bóng 

khi bóng nẩy lên 

Đập và bắt bóng  - Tiết học: Đập và bắt bóng tại 

chỗ 

Sân 

chơi 
HĐH  

  

39 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện 

vận động bật tiến liên tục về phía trước 

Bật liên tục về phía trước - Tiết học: Bật liên tục về phía 

trước 

TC: Ếch nhảy vào ao 

Sân 

chơi  HĐH 

  

50 Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết, 

búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với 

nhau, ấn bàn tay 

Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, 

chạm các đầu ngón tay với nhau, 

ấn bàn tay 

Nặn ông mặt trời Lớp 

học HĐG HĐG 

  

59 Xếp chồng được 10-12 khối Xếp chồng các hình khối Xây bãi biển, công viên nước Lớp 

học 
HĐG HĐG 
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72 Thích chơi trò chơi dân gian, trò chơi vận 

động. Biết được tên và luật chơi, cách 

chơi một số trò chơi dân gian, trò chơi 

vận động. Biết phối hợp với bạn trong khi 

chơi, chơi đoàn kết, vui vẻ. 

Chơi một số trò chơi dân gian, 

trò chơi vận động 

- TCDG: Kiểm chúa la, Mèo đuổi 

chuột, Xi ba khoai, Rồng rắn lên 

mây 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, Nhảy lò 

cò. 

Lớp 

học 

HĐNT HĐNT 

  

115 Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang 

phục phù hợp thời tiết 

- Lựa chọn trang phục phù hợp 

với thời tiết. Ích lợi và cách sử 

dụng trang phục phù hợp thời 

tiết. 

- HĐC: Trò chuyện về ích lợi và 

cách sử dụng trang phục phù hợp 

thời tiết 

- Trò chơi: “Ai chọn đúng?”: Trẻ 

chọn trang phục phù hợp với tình 

huống cô đưa ra (trời mưa, trời 

lạnh, trời nắng). 

Lớp 

học 

ĐTT ĐTT 

  

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

157 - Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và 

ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con 

người. 

- Một số hiện tượng thời tiết 

theo mùa và ảnh hưởng của nó 

đến sinh hoạt của con người. 

- HĐH: Sự kỳ diệu của gió Sân 

chơi 
HĐNT HĐNT 

  

158 Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự 

các mùa trong năm. 

Thời tiết thay đổi theo mùa và 

thứ tự các mùa trong năm. 

- Bé tìm hiểu các mùa trong năm Lớp 

học  HĐC 
  

160 -Trẻ phân biệt được sự khác nhau giữa 

ngày và đêm 

- Sự khác nhau giữa ngày và 

đêm 

- Trò chuyện về sự khác nhau 

giữa ngày và đêm 

- Bàn cờ phân biệt ngày và đêm 

Lớp 

học  HĐC 

  

- HĐNT: Thí nghiệm ánh sáng và 

bóng tối 

Lớp 

học 
 HĐC 

  

161 Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với con người con 

vật và cây.  

Ích lợi của nước với đời sống 

con người, con vật và cây 

- HĐH: Sự kì diệu của nước 

'- Lập bảng: ích lợi của nước 

Lớp 

học HĐH  

  

162 Trẻ nhận biết và bày tỏ cảm xúc của mình Nhận biết và bày tỏ cảm xúc 

trong các tình huống liên quan 

đến nước: vui, thích thú, ngạc 

nhiên, sợ hãi, buồn 

- HĐH: Sự kì diệu của nước Lớp 

học 
HĐNT  
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163 Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Một số đặc điểm, tính chất của nước  

Một số đặc điểm, tính chất của 

nước 

-  HĐ chơi: Bé pha màu nước, 

dòng chảy của nước, đong nước 

Lớp 

học HĐG  
  

- Thí nghiệm vật nổi - vật chìm Lớp 

học 
HĐC  

  

- HĐTN: "Tại sao bóng nổi trên 

mặt nước" 

Lớp 

học  HĐTN 
  

164 Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Hiểu được nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn 

nước 

Nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước và cách bảo vệ 

nguồn nước 

- Trò chuyện về những hành vi 

làm ô nhiễm môi trường 

'- HĐC: Bé chọn hành vi đúng sai 

Lớp 

học 
HĐC  

  

171 Có một số hiểu biết về các nguồn ánh 

sáng và sự cần thiết của nó với cây cối 

Các nguồn ánh sáng và sự cần 

thiết của nó với cây cối 

Quan sát ánh nắng mặt trời, trò 

chuyện về ánh nắng vào các mùa 

trong năm 

Lớp 

học HĐNT HĐNT 

  

Trò chuyện về sự cần thiết của 

không khí đối với cuộc sống, con 

người, con vât, cây cối 

Trò chơi : Thổi bóng bay 

Lớp 

học 
ĐTT ĐTT 

  

172 Nhận biết một số đặc điểm, tính chất của 

đất, đá, cát ,sỏi 

Nhận biết một số đặc điểm, tính 

chất của đất, đá, cát ,sỏi 

- HĐH: Khám phá sự kì diệu của 

đất, đá, cát, sỏi 

'- Làm thí nghiệm: Hòa tan đất, 

lấy vật nặng đập sỏi 

'- Làm anbum: Các sản phẩm làm 

từ đá, sỏi 

Sân 

chơi 

 HĐH 

  

173  Biết một số đặc điểm, tính chất của đất, 

đá, cát ,sỏi 

Đặc điểm, tính chất của đất, đá, 

cát ,sỏi 

- HĐNT:  Khám phá sỏi, đá, cát 

trong khu vườn trườngKhám phá 

cát khô, cát ướt 

Lớp 

học  HĐNT 

  

184 Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách 

khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn 

So sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói được các 

từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 

HĐH: So sánh 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

Lớp 

học 
 HĐH 
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196 - Sử dụng được dụng cụ để đo dung tích 

của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh 

-  Đo dung tích bằng một đơn vị 

đo 

- Tiết học: Đo dung tích bằng 1 

đơn vi đo 

Lớp 

học HĐH  
  

207 - Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, 

tối. 

- Nhận biết các buổi: sáng, trưa, 

chiều, tối. 

- Bé tìm hiểu về các buổi trong 

ngày 

Lớp 

học  HĐNT 
  

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

244 Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề Nước và các hiện tượng tự nhiên 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề  Nước và các hiện 

tượng tự nhiên 

Truyện: Giọt nước tí xíu; Hồ 

nước và mây; Lời ru của trăng 

Lớp 

học 
HĐH HĐC 

  

252 Có khả năng nghe các  ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi 

Nghe các bài ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 

với độ tuổi 

- Đồng dao: "Ông giẳng ông 

giăng"; "Hạt mưa hạt móc" 

Lớp 

học HĐC HĐC 

  

273 Có khả năng đọc thuộc bài thơ, đông dao, 

ca dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

Nước và hiện tượng tự nhiên 

Đọc thuộc bài thơ, đông dao, ca 

dao 

- HĐH: Thơ "Bạn Cát" 

- Làm quen bài thơ: Trăng sáng, 

Mưa, trăng ơi từ đâu đến 

Lớp 

học HĐC HĐH 

  

285 Trẻ biết tự chọn sách để xem  Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau. 

- Trò chơi: thư viện của bé 

'- Bé làm quen vở toán 

Lớp 

học 
HĐG HĐG 

  

289 Có khả năng nhận dạng chữ cái E, Ê Nhận dạng  chữ cái E, Ê - HĐH: Làm quen nhóm chữ cái 

E, Ê 

Làm các bài tập chữ cái 

Lớp 

học  HĐH 

  

295 Tập tô, tập đồ các nét chữ 'Tô, đồ các nét chữ Bé tập tô nét móc xuôi Lớp 

học 
HĐC HĐC 

  

 V. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

314 Trẻ biết điều tiết cảm xúc và hành vi của 

mình trong các tình huống hàng ngày 

Nhận biết cảm xúc qua tranh, 

câu truyện 

- Câu truyện "bạn nhỏ bị giành đồ 

chơi" 

Lớp 

học HĐG HĐG 
  

343 Biết tiết kiệm điện: tắt quạt , tắt điện khi 

ra khỏi phòng 

Tiết kiệm điện '- Trò chuyện:  Bé sử dụng điện 

hiệu quả 

Lớp 

học VS-AN VS-AN 
  

344 Biết tiết kiệm nước khi được nhắc nhở: 

Không để tràn nước khi rửa tay 

Tiết kiệm nước -  Bé sử dụng nước tiết kiệm 

'- HĐ VS - ĂN: Bé tiết kiệm 

nước khi rửa tay 

Lớp 

học VS-AN VS-AN 
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V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

356 '-Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, thích nghe và kể câu chuyện 

Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo 

bài hát, thích nghe đọc đồng dao, 

ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu 

chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề 

- Nghe các bài hát trong chủ đề Lớp 

học 
ĐTT ĐTT 

  

369 - Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ trong chủ 

đề HTTN 

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 

trong chủ đề Nước và các hiện 

tượng tự nhiên 

- KNCH: Cho tôi đi làm mưa 

với…. 

Lớp 

học 
HĐH ĐTT 

  

381 Có khả năng vận động  nhịp nhàng theo 

nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với hình 

thức vận động minh họa chủ đề Nước và 

các HTTN 

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc múa chủ đề Nước và các 

HTTN 

- VĐMH "Nắng sớm "  Lớp 

học 
 HĐH 

  

393 - Trẻ biết phối hợp các nguyên  vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo 

ra sản phẩm 

- Phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm 

- HĐH: " Thiết kế máy lọc nước" Lớp 

học 
 HĐH 

  

404 - Trẻ biết sử dụng các kĩ năng vẽ để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét chủ đề Nước và các hiện 

tượng tự nhiên 

Sử dụng kĩ năng vẽ  để tạo thành 

bức tranh có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối chủ đề Nước và các 

hiện tượng tự nhiên 

- Bé vẽ ông mặt trời, đám mây,  

vẽ mưa 

Lớp 

học 
HĐG HĐG 

  

413 -  Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng đường 

cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục 

- Xé, cắt theo đường thẳng 

đường cong...và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố cục 

- Xé dán ông mặt trời Lớp 

học 
HĐG HĐG 

  

423 Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm 

có nhiều chi tiết 

Sử dụng kĩ năng nặn để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng, đường nét 

-  HĐG: Bé nặn ông mặt trời, 

đám mây….. 

Lớp 

học HĐG HĐG 

  

433 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình - Trẻ làm ra sản phẩm, nói ý 

tưởng sản phẩm và đặt tên cho 

sản phẩm đã hoàn thành 

- HDH: Thiết kế máy lọc nước 

mini 

Lớp 

học HĐG HĐG 
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Chia theo lĩnh vực 

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 29 33  

- Lĩnh vực thể chất  6 6  

-Lĩnh vực nhận thức  9 11  

-Lĩnh vực ngôn ngữ  5 6  

-Lĩnh vực TC-KNXH  2 2  

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ  7 8  

Chia theo nội dung hoạt động 

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  29 35  

- Đón trả trẻ  3 4  

- Thể dục sáng  1 1  

- Hoạt động góc  9 8  

- Hoạt động học  5 8  

- Hoạt động ngoài trời  4 5  

- Vệ sinh - ăn ngủ  2 2  

- Hoạt động chiều  5 6  

- Thăm quan dã ngoại  0 1  

- Hoạt động trải nghiệm  0 0  

- Hoạt động lễ hội  0 0  

Tổng số:  5 7  

+ Giờ thể chất  1 1  

+ Giờ nhận thức  2 2  

+ Giờ ngôn ngữ  1 2  
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+ Giờ TCKNXH  0 0  

+ Giờ thẩm mỹ  1 2  

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh  

Sự kì diệu của nước 1 Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2026 Hà Thị Ngoan  

Hiện tượng tự nhiên 1 Từ ngày 20/4 đến ngày 01/5/2026 Hoàng Thị Hà  

 

III. CHUẨN BỊ: 

         Nhánh 

Đối tượng 
Nhánh “Sự kì diệu của nước” Nhánh “Hiện tượng tự nhiên” Ghi chú 

Giáo viên 

- Xây dựng kế hoạch chủ đề, phân bổ chủ đề nhánh  

- Xây dựng MTGD và trang trí lớp theo chủ đề  

- Thiết kế các bảng chơi khám phá về chủ đề  

- Tranh mẫu các góc chơi 

- Trao đổi, trò chuyện với phụ huynh về nội dung và 

những kiến thức cần cung cấp cho trẻ chủ đề. 

- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, truyện kể, đồng dao, ca 

dao về chủ đề 

- Xây dựng kế hoạch chủ đề, phân bổ chủ đề nhánh  

- Xây dựng MTGD và trang trí lớp theo chủ đề  

- Thiết kế các bảng chơi khám phá về chủ đề  

- Tranh mẫu các góc chơi 

- Trao đổi, trò chuyện với phụ huynh về nội dung 

và những kiến thức cần cung cấp cho trẻ chủ đề. 

- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, truyện kể, đồng dao, 

ca dao về chủ đề 

- Tranh vẽ bầu trời ban ngày, ban đêm, mưa 
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Nhà trường Cung cấp các trang thiết bị học tập  trong lớp đồ dùng 

đồ chơi ngoài trời 

Cung cấp các trang thiết bị học tập  trong lớp đồ 

dùng đồ chơi ngoài trời 

 

Phụ huynh - Sưu tầm, ủng hộ cho lớp một số tranh ảnh, sách 

truyện về các nguồn nước. 

- Sưu tầm đóng góp các nguyên học liệu, phế liệu: vỏ 

hộp các loại, lá cây, len vải vụn... để cô và trẻ làm đồ 

chơi.  

- Cùng con tìm hiểu về cách chế tạo máy lọc nước. 

- Tiếp tục cùng cô rèn cho trẻ một số thói quen sử 

dụng nước tiết kiệm và ý thức bảo vệ nguồn nước, 

bảo vệ bầu không khí bằng cách vức rác đúng nơi 

quy định. 

- Phụ huynh phối kết hợp cùng cô giáo trò chuyện 

với trẻ về một số hiện tượng tự nhiên 

- Sưu tầm ủng hộ lớp tranh ảnh, sách truyện về hiện 

tượng tự nhiên 

- Sưu tầm đóng góp các nguyên học liệu, phế liệu: 

bìa cactong, chai lọ nhựa và một số nguyên vật 

liệu khác.. 

 

 

Trẻ - Cùng bố mẹ sưu tầm các nguyên vật liệu, tranh ảnh 

về chủ đề “Nước”. 

- Cùng cô giáo và bố mẹ trò chuyện tìm hiểu về đặc 

điểm, tính chất của nước và ích lợi của nước với con 

người, cây cối,con vật  

- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi, cắt tranh ảnh về chủ 

đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên” 

 - Album, bộ sưu tập về nước  

- Đồ dùng kể truyện sáng tạo về nước 

- Cùng bố mẹ, cô giáo sưu tầm các nguyên vật liệu, 

tranh ảnh về chủ đề  

- Trò chuyện cùng bố mẹ về 1 số hiện tượng thời 

tiết thay đổi theo mùa, sự thay đổi trong sinh hoạt 

của con người. 

- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi, cắt tranh ảnh về chủ 

đề 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện các hiện tượng tự nhiên : Nắng, mưa, gió, đám mây, mặt trời,…và lợi ích, tác hại của nó 

- Sự khác nhau giữa ngày và đêm 

- Các nguồn nước trong môi trường sống 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước 

-  Các mùa trong năm, ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết 

- Sự cần thiết của ánh sáng và không khí đối với cuộc sống con người, con vật, cây cối,... 

- Cách sử dụng điện, nước tiết kiệm 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng  thời tiết và ảnh hưởng của nó đến simh hoạt của con  người. 

- Trò chuyện một số kỹ năng phòng bệnh theo mùa 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ hít thở không khí trong lành 

* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát “ Nắng sớm” “Cho tôi đi làm mưa với” 

-  Hô hấp: Hít vào, thở ra (Gió thổi)                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Tay: Vỗ 2 tay vào nhau phía trước, phía sau                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải trái                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước,một chân về sau                                                                                                                                                                                                                                        

- Bật: Bật chụm tách chân  

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa. 

* Hồi tĩnh:  Đi nhẹ nhàng kết hợp vẫy tay xung quanh sân tập 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1 

 

Ngày 13/4/2026 Ngày 14/4/2026 Ngày 15/4/2026 Ngày 16/4/2026 Ngày 17/4/2026  

PTTC 

Đập bắt bóng tại 

chỗ 

PTNT 

Sự kì diệu của nước 

PTNN 

Truyện “Giọt nước 

tí xíu” 

PTNT 

Đo dung tích bằng 

một đơn vị đo 

PTTM 

KNCH “Cho tôi đi 

làm mưa với” 
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Nhánh 

2 

Ngày 20/4/2026 Ngày 21/4/2026 Ngày 22/4/2026 Ngày 23/4/2026 Ngày 24/4/2026  

PTTC 

Bật liên tục về phía 

trước 

PTNT 

Tại sao bóng nổi 

trên mặt nước 

PTNN 

Thơ “Bạn Cát” 

PTNT 

So sánh 2 nhóm 

đóii tượng trong 

phạm vi 5 

PTTM 

Thiết kế máy lọc 

nước (EDP) 

 

Ngày 27/4/2026 Ngày 28/4/2026 Ngày 29/4/2026 Ngày 30/4/2026 Ngày 01/5/2026  

Nghỉ lễ giỗ tổ 

Hùng Vương 

PTTM 

VĐMH “ Nắng 

sớm” 

PTNN 

Làm quen chữ cái E, 

Ê  

Nghỉ lễ Nghỉ lễ  

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 

Ngày 13/4/2026 Ngày 14/4/2026 Ngày 15/4/2026 Ngày 16/4/2026 Ngày 17/4/2026  

-  Quan sát các 

nguồn nước trong 

môi trường sống 

- TCVĐ:  Đá bóng  

- Chơi tự do 

- Quán sát và thực 

hành thí nghiệm vật 

nổi, vật chìm 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

3m 

- Chơi tự do 

- Thực hành phân 

loại rác bảo vệ Môi 

trường.  

- TCVĐ: Kéo cưa 

lửa xẻ  

- Chơi tự do 

-  Quan sát và trò 

chuyện về một số 

hành vi tiết kiệm 

nước nơi công cộng 

- TCVĐ: Nhảy 

đúng nhảy nhanh 

- Chơi tự do 

-  Nghe đồng dao: 

"Hạt mưa hạt móc" 

- TCVĐ: Mưa to, 

mưa nhỏ 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 

Ngày 20/4/2026 Ngày 21/4/2026 Ngày 22/4/2026 Ngày 23/4/2026 Ngày 24/4/2026  

- Quan sát máy lọc 

nước (đồ chơi khu 

trải nghiệm). 

- TCVĐ: “Ai bắt 

bóng giỏi” tại sân 

trường gần nhà để 

xe. 

- Chơi tự do 

- Quan sát đất trong 

vườn thiên nhiên. 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

tại sân gần cổng 

trường. 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát đá tại khu 

vườn thiên nhiên. 

- TCVĐ: Đèn đỏ đèn 

xanh tại giữa sân 

trường. 

- Chơi tự do  
 

- Quan sát sỏi tại 

khu cát nước. 

- TCVĐ: Chó sói 

xấu tính tại sân 

trường khu vui chơi 

cát nước. 

- Chơi tự do 

- Quan sát cát, tại 

khu cát nước. 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ 

à? 

- Chơi tự do 
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Ngày 27/4/2026 Ngày 28/4/2026 Ngày 29/4/2026 Ngày 30/4/2026 Ngày 01/5/2026  

Nghỉ lễ 

- Quan sát cây rau tía 

tô 

- TCVĐ: Bắt bướm 

tại sân trường. 

- Chơi tự do 

-  Quan sát các hiện 

tượng thời tiết: 

Nắng ,mưa, gió, đám 

mây, mặt trời,… 

- TCVĐ: Lò cò tiếp 

sức  

- Chơi tự do  

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Thực hành kĩ năng cởi, mặc, quần áo 

- Trò chuyện về tên, dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc 

- Trò chuyện một số kỹ năng phòng bệnh theo mùa 

- Trò chuyện Vệ sinh thân thể 

- Trò chuyện với trẻ không uống nước lã 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

Ngày 13/4/2026 Ngày 14/4/2026 Ngày 15/4/2026 Ngày 16/4/2026 Ngày 17/4/2026  

- Trò chuyện về 

cách chế biến của 

một số món ăn 

quen thuộc 

Nghe đồng dao "Ông 

giẳng, ông giăng" 

- Xem video và cách 

xử trí khi bị ngã 

xuống nước 

 

- Nghe và hát theo 

giai điệu bài hát 

“Khúc ca bốn mùa” 

- Tìm hiểu : cây cần 

nước như thế nào? 

- Làm quen bài thơ 

“Mưa” 

 

Nhánh 

2 

Ngày 20/4/2026 Ngày 21/4/2026 Ngày 22/4/2026 Ngày 23/4/2026 Ngày 24/4/2026  

- Ôn bài thơ “Bạn 

Cát” 

- Chơi theo ý thích 

tại góc chơi. 
 

- Tổ chức phong 

trào thi đua "Bé gọn 

gàng, sạch sẽ" 

(Khuyến khích trẻ 

thi đua luôn  gọn 

gàng, sạch sẽ). 

- Chơi theo ý thích 

tại góc chơi. 

- Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi theo ý thích 

tại góc chơi. 
 

- Hát bài hát 

"Nghịch cát" 

- TC: Tập tầm 

vông. 

- Chơi theo ý thích 

tại góc chơi. 

-  Ôn  nhóm đếm 

đến 5. Nhận biết số 

5 

- Làm vệ sinh lớp 

học:  

- Nhận xét bé ngoan 

cuối tuần. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

 

TT Tên góc 

chơi 

Mục đích – yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc 

Chuẩn bị Phân phối 

vào nhánh 

Điều 

chỉnh 

(nếu có)  N1 N2 

 

 

 

1 

 

Góc 

phân 

vai  

 Cửa 

hàng 

giải 

khát 

- Trẻ biết nhận vai và thể hiện 

đúng vai của mình. 

- Trẻ có kĩ năng sắp xếp  bàn 

gọn gàng, đẹp mắt, kĩ năng 

giới thiệu đồ uống tại cửa 

hàng, kỹ năng bé tập làm nội 

trợ, kỹ năng vắt nước cam, kỹ 

năng dầm hoa quả. 

- Trẻ cất lấy đồ dùng, đồ chơi 

đúng nơi quy định, sau khi 

chơi xong lau dọn sạch sẽ, 

gọn gàng. 

- Thảo luận phân vai chơi 

+ Pha nước cam, chanh, 

ép nước quả... 

- Đồ dùng đồ chơi: đồ vắt 

nước cam,  cam, ly đựng 

nước, thìa, đường... 

 

x 

 

 

 

- Làm bánh mỳ sandwich - Tranh quy trình các bước 

làm bánh mỳ sandwich 

- Nguyên liệu: tôm, rau mầm, 

cà chua, bánh mỳ 

- Khăn lau, dao, thớt, hộp 

đựng. 

 x  

- Hoa quả dầm - Đồ dùng đồ chơi: các loại 

quả, sữa đặc, sữa chua, sữa 

tươi, thìa, ly,... 

   

 Bán 

hàng 

- Thảo luận phân vai chơi - Góc chơi, thẻ đăng kí. 

- Giá góc và các đồ dùng 
x x  

Ngày 27/4/2026 Ngày 28/4/2026 Ngày 29/4/2026 Ngày 30/4/2026 Ngày 01/5/2026  

Nghỉ lễ 

- Tạo gió (dùng 

quạt, giấy, áo, tay, 

hơi thở...) 

- TCVĐ: Đua 

thuyền trong gió 

- Chơi tự do tại cát 

nước 

- Quan sát gió thổi 

được những gì? 

- TCVĐ: Gió to gió 

nhỏ 

- Lao động tập thể: 

Phơi vỏ gối 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 
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- Trẻ biết thể hiện vai chơi, 

giao tiếp với khách mua hàng 

niềm nở. 

- Trẻ có kĩ năng tư vấn cho 

khách về giá cả, size cỡ phù 

hợp với khách hàng. Rèn kỹ 

năng chờ đến lượt, hợp tác.  

- Thực hành kĩ năng trao đổi 

thỏa thuận với bạn trong CĐ  

- Trẻ bày sếp và dọn dẹp quầy 

hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng. 

- Bán trang phục, đồ 

dùng phù hợp với thời 

tiết 

- Một số loại trang phục đồ 

dùng: quần áo mưa, ô, mũ, 

ủng, áo chống nắng, kinh 

râm, khẩu trang,…. 

x x  

- Cửa hàng gốm 

 

- Các sản phẩm gốm như: 

tượng con vật, lọ hoa, bát.. 
 x  

- Bán trang phục, đồ 

dùng đi biển. 

- Một số loại trang phục đi 

biển: quần áo tắm, phao bơi, 

kính bơi, mũ bơi,áo phao, đồ 

chơi cát nước,… 

x x  

 

3 

Góc 

học 

tập 

 - Trẻ biết sử dùng đồ dùng 

dụng cụ để đo dung tích. 

- Biết so sánh, phát hiện phân 

loại nguồn nước sạch bẩn 

- Biết tìm và phân biệt ngày 

và đêm 

- Biết tiến hành một số thí 

nghiệm đơn giản 

- Thảo luận phân vai chơi - Góc chơi, thẻ đăng kí. 

 
 

x 

 

x 

 

- Thí nghiệm ánh sáng và 

bóng tối 

- Hộp giấy, đèn pin,... x   

- Chơi bàn cờ phân loại 

nguồn nước sạch, nguồn 

nước ô nhiễm. 

- Thẻ lô tô cho trẻ chơi x   

 

4 

Góc 

nghệ 

thuật 

 - Phát triển kỹ năng tô, vẽ, 

xé, dán, nặn. 

- Lựa chọn các nguyên vật 

liệu để tạo ra sản phẩm. 

- Biết phối hợp các kĩ năng 

xếp hình để tạo thành các sản 

phẩm có kiểu dáng, màu sắc 

khác nhau. 

 - Giấy báo, bìa, vải, chai lọ, 

hột hạt, nguyên vật liệu trang 

trí. 

- Keo, kéo. 

 

x 

 

x 

 

- Làm tranh từ sỏi, đá, cát - Sỏi đá các loại, cát màu x x  

- Làm đồ chơi từ vỏ sò, 

ốc 

- Xâu vòng ngọc trai, vỏ 

ốc. 

- Vỏ sò, ốc, ngao 

- Keo 

 x  
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-  Biết đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình mình làm ra. 

- Trẻ biết trân trọng sản 

phẩm mình làm ra.  

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, 

đồ chơi ngăn nắp gọn gàng. 

-  Nói cảm nhận về vẻ đẹp 

nổi bật của tác phẩm tạo 

hình. 

- Sử dụng một số thiết bị văn 

phòng phẩm:  kéo, bút chì, 

bút lông, hồ dán, băng keo 2 

mặt. 

- Thực hiện được vận động 

véo, vuốt, miết, búng ngón 

tay, chạm các đầu ngón tay 

với nhau, ấn bàn tay. 

- Vo, xoáy, xoắn, vặn. 

 

- Làm san hô, làm vòng 

tay. 

- Bột mỳ, màu nước, giấy x x  

- Làm thuyền đáy kính - Bìa cát tông, vỏ hộp sữa, 

keo, meka trong. 
x x  

- Xé dán, in, vẽ làm tranh 

về biển 

- Giấy màu, màu nước, bút 

lông, muối 
x x  

- Đại dương trong chai - Chai, kéo, màu nước, vỏ ốc, 

sò, ngao, kim tuyến, mô hình 

cá nhỏ... 

x x  

- Nặn các con vật biển - Đất nặn 

- Khay, bảng nặn, khăn lau 

tay. 

x x  

- Làm chuông gió, làm 

quạt nan, quạt giấy, 

chong chóng, khinh khí 

cầu, cối xay gió… 

- Dây, giấy bìa, giấy màu, túi 

ni lông, vỏ hộp sữa chua, cốc 

giấy, đồng xu, lá cây. 

- Keo, kéo 

x x  

- Pha màu, phun thổi, in 

màu nước tạo thành bức 

tranh theo ý thích. 

- Giấy, màu nước, khuôn in 

- Cốc, bút lông 

x x  

- Làm các nhân vật rối 

nước 

- Làm sân khấu rối nước 

- Nút chai, ống hút, dây, màu 

sáp 

- Chậu, khay nhỏ, nước 

x x  
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Góc 

Sách 

truyện 

 - Trẻ biết tập kể lại truyện 

theo tranh, sử dụng lời nói và 

kinh nghiệm của bản thân để 

kể chuyện sáng tạo về chủ đề. 

Biết  tạo album về chủ đề hiện 

tượng tự nhiên. 

- Thảo luận vai chơi - Góc chơi, thẻ đăng kí. 

- Tranh truyện, thơ, lô tô về 

chủ đề 
 

x x  

- Bé kể truyện theo trình 

tự các mùa trong năm 
x   

- Mô tả hành động, nhân 

vật trong tranh kể về các 

nguồn nước 

 x  
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- Trẻ  có kĩ năng đọc sách, 

cầm sách và mở sách đúng 

chiều. 

- Có hành vi giữ gìn sách, làm 

mới, bảo vệ sách. 

 

- Kể chuyện cảm xúc với 

đồ dùng rối về các hiện 

tượng tự nhiên 

- Làm Album về các 

nguồn nước, hiện tượng 

tự nhiên 

- Kéo, bút chì, giấy, dập 

gim… 
x x  
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Góc 

thiên 

nhiên  

Góc 

khám 

phá 

- Biết chơi các trò chơi ở góc 

thiên nhiên cùng nhau. 

- Rèn kĩ năng chơi các trò 

chơi cát nước 

- Có kỹ năng làm các thí 

nghiệm 

- In hình bằng cát 

 

- Đồ chơi góc cát nước: Cát, 

thùng đựng cát, màu mước, 

chậu đựng nước,.. 

x x  

- Sự đổi màu của nước - Màu nước 

- Chậu 
x x  

 
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

 

 

 

 

 

Hà Thị Ngoan 
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